
CHỦ ĐỀ 3: CÁC BÀI TOÁN VỀ RÚT GỌN BIỂU THỨC
Bài 1.



Cho hai biểu thức  và   với .
1) 

Tính giá trị của biểu thức  khi .
2) 
Rút gọn biểu thức 
3) 
Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để 
Bài 2.



Cho hai biểu thức  và  với 


1) Tính giá trị của biểu thức  khi 

2) Chứng minh rằng 



3) Cho . Tìm các giá trị của  để 
Bài 3.


Cho biểu thức với .


1) Tính giá trị biểu thức  tại 

2) Chứng minh .



               3) Cho . Tìm các giá trị nguyên của để  .
Bài 4.



Cho hai biểu thức:  và   với 


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Rút gọn biểu thức .


3) Xét biểu thức . Chứng minh .
Bài 5.
Cho hai biểu thức 



và ()

1) Tính giá trị của biểu thức A khi 

2) Chứng minh 

3) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
Bài 6.



Cho hai biểu thức  và  với  


1) Tính giá trị của biểu thức  khi 


2) Đặt . Rút gọn biểu thức 


3) Tìm  để có x thỏa mãn 
Bài 7.

Cho biểu thức: với x > 0; x ≠ 1.


1) Tính  khi  				

2) Chứng minh 

3) Đặt . So sánh Q với 3.
Bài 8.



Cho biểu thức  và  với 


1) Tính giá trị của biểu thức  khi                     

2) Rút gọn biểu thức 


3) Tìm giá trị nguyên của  để biểu thức  có giá trị nguyên
Bài 9.




Cho hai biểu thức  và  với ; .


1) Tính giá trị của biểu thức  với .

2) Chứng minh .


3) Tìm  để biểu thức  đạt giá trị lớn nhất.
Bài 10.


Cho hai biểu thức  và .

1) Tính giá trị của biểu thức A khi 

2) Chứng minh rằn: 



[bookmark: _Hlk177512053]3) Xét biểu thức . So sánh với 
Bài 11.

Cho biểu thức  

1) Rút gọn biểu thức . 

2) Tìm giá trị của x để 

3) Tìm giá trị lớn nhất của 
Bài 12.



Cho hai biểu thức và ;  với .


1)  Tính giá trị của biều thức  khi .

2) Chứng minh .



3) Tìm các giá trị nguyên của  để  với .
Bài 13.



[bookmark: _Hlk177405004]Cho hai biểu thức:  và   với 


[bookmark: _Hlk177405016]1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

[bookmark: _Hlk177405029]2) Chứng minh .


[bookmark: _Hlk177405051]3) Tìm giá trị nguyên lớn nhất của  để .
Bài 14. 



Cho hai biểu thức: ;  với 
1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25.

2) Chứng minh .

3) Cho P = A: B. Tìm x nguyên để .
Bài 15. 


Cho hai biểu thức:   và       với    	
1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25


2) Chứng minh 	


3) Đặt . Tìm tất cả các giá trị của x để .    
Bài 16. 



Cho  hai biểu thức:  và  với .


1) Tính giá trị của  khi .

2) Chứng minh rằng 



3) Đặt  . Tìm các giá trị nguyên của  để 
Bài 17. 



Cho hai biểu thức  và  với .

1) Tính giá trị của biểu thức tại .

2) Rút gọn biểu thức . 

3) Tìm tất cả các giá trị của x   để .
Bài 18. 



Cho hai biểu thức  và  với 


1) Tính giá trị của biểu thức  khi 

2) Rút gọn biểu thức 



3) Cho . Tìm giá trị của  khi 
Bài 19. 



Cho hai biểu thức:  và  với .


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Chứng minh .



3) Xét biểu thức . Tìm để  .
Bài 20. 



Cho hai biểu thức M =  và N =  với

1) Tính giá trị biểu thức của M khi  = 9.
2) Rút gọn biểu thức N.


3) Tìm giá trị của  để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 21.



Cho hai biểu thức  và  với .


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Chứng minh .


3) Tìm tất cả giá trị của  để .
Bài 22.


Cho hai biểu thức:  và  



với , , 


1) Tính giá trị của  khi .

2) Chứng minh .



3) Cho . Tìm  để 
Bài 23.



Cho hai biểu thức:  và (với )


1) Tính giá trị của biểu thức  khi 

2) Rút gọn biểu thức .



3) Biết ; Tìm các giá trị của  để .
Bài 24.



[bookmark: _Hlk178115895]Cho hai biểu thức  và  với .


[bookmark: _Hlk178115931]1) Tính giá trị của  khi .

2) Chứng minh 


3)Tìm giá trị của  để  đạt giá trị lớn nhất.
Bài 25.



Cho hai biểu thức  và  với 
1) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 25.
2) Rút gọn B.
3) Cho P = A.B. So sánh giá trị của P với 1.
Bài 26.



       1)  Cho biểu thức. Tính giá trị của biểu thứcvới .



       2)  Rút gọn biểu thức (với , ).	




3) Với các biểu thứcvà , hãy tìm các giá trị nguyên của  để giá trị của biểu thức là  nhận giá trị nguyên.
Bài 27.



Cho hai biểu thức: và  (Với )


1) Tính giá trị của  khi 

2) Rút gọn 


3) Tìm  để 
Bài 28.



Với , cho hai biểu thức  và .


1) Tính giá trị của biểu thức  khi . 

2) Chứng minh  .


3) Tìm số nguyên  nhỏ nhất để .
Bài 29.



Cho  và      Với .


1) Tính giá trị của  khi 			

2) Rút gọn 


3) Tìm  để 
Bài 30.



[bookmark: MTBlankEqn]Cho hai biểu thức:  và  với .

1) Tính giá trị của biểu thức A khi .

2) Rút gọn biểu thức .



3) Xét biểu thức . Tìm  để .
Bài 31.




[bookmark: _Hlk185196361]Cho hai biểu thức:  và , với , .


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Rút gọn biểu thức .



3) Cho . Tìm các giá trị  là số thực để  nhận là một số chính phương.
Bài 32.



Cho hai biểu thức:  và với .

1) Tính giá trị của biểu thức A khi             

2)  Rút gọn biểu thức 



3) Cho . Hãy so sánh và  và .
Bài 33.


Cho biểu thức  và  


với   và 

1) Tính giá trị của biểu thức P khi 

2) Chứng minh: 



3) Tìm để với 
Bài 34.

Cho biểu thức A = 
1) Rút gọn biểu thức A 

2) Tính giá trị của biểu thức A, biết a = 4 +2
3) Tìm a sao cho A < 0 
Bài 35.



Cho hai biểu thức  và   với 


1)	Tính giá trị của  khi .

2)	Rút gọn biểu thức 


3)	Tìm các giá trị của  để  nhận giá trị nguyên.
Bài 36.



Cho Cho hai biểu thức  và (với )


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Rút gọn .



3)  Cho . Tìm  để  đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 37.



Cho biểu thức  và   (với) 


1) Tính giá trị của biểu thức  khi 

2) Chứng minh

3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Bài 38. 



Cho biểu thức  và   (với) 


1) Tính giá trị của biểu thức  khi 

2) Chứng minh

3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Bài 39. 



 và  với 



1)  Tính giá trị của  khi 


2)  Chứng minh =


3)  Tìm các số nguyên  để 
Bài 40. 



Cho hai biểu thức:  và  với 


1) Tính giá trị của  tại 

2) Rút gọn 



3) Đặt . Tìm số nguyên tố  để 
Bài 41. 



Cho hai biểu thức  và  vói .


1) Tính giá trị của biểu thức  khi 

2) Rút gọn biểu thức .


3) Tìm tất cả giá trị nguyên của  để biểu thức  có giá trị nguyên.
Bài 42. 
Cho hai biểu thức





 và  với ; ; 


1) Tính giá trị của  khi .

2) Rút gọn .



3) Cho . Tìm  để .
Bài 43.



Cho hai biểu thức và  với 


1) 	Tính giá trị của biểu thức  khi 

2)	Rút gọn biểu thức .


3) 	Tìm tất cả các giá trị nguyên của  để biểu thức  có giá trị nguyên
Bài 44.



Cho hai biểu thức  và  với 


1) Tính giá trị của biểu thức  khi 

2) Rút gọn biểu thức 


3) Tìm số nguyên  để biểu thức  có giá trị nguyên lớn nhất.
Bài 45.




Cho hai biểu thức  và  với , .


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Chứng minh .



3) Với . Tìm giá trị của  để .
Bài 46.




Cho hai biểu thức  và  (với ; ).


1) Tính giá trị của  khi .

2) Rút gọn biểu thức .



3) Đặt . Tìm các giá trị nguyên của  để .
Bài 47.



Cho hai biểu thức  và  với  


1) Tính giá trị của biểu thức  biết .

2) Rút gọn biểu thức .



3) Cho . Tìm các giá trị nguyên của  để .
Bài 48.


Cho biểu thức  (với ).

1) Rút gọn biểu thức .


2) Tính giá trị của với .


3) Tìm tất cả các giá trị nguyên của để .
Bài 49.




Cho hai biểu thức  và  với , .


1) Tính giá trị của biểu thức  khi 

2) Chứng minh 


3) Tìm tất cả giá trị của  để .
Bài 50.



Cho hai biểu thức  và  với 


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .

2) Rút gọn biểu thức .	


3) So sánh biểu thức  với .
























HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1.
1) 

Với  (thỏa mãn điều kiện) suy ra .


Vậy  thì 
2) Thu gọn biểu thức 










Vậy  thì 
3) 
Ta có: 






Kết hợp điều kiện suy ra . Mà .


Vậy  thì 
Bài 2.



 1) . Thay  (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức  ta được .

2) . Ta có .

3) . Với  thì

 . 
Để 

.


Do  và 


TH1:  nên  ( 



TH2:  vì  nên .



Kết hợp với điều kiện  ta được  hoặc .
Bài 3.
1) 


Thay ( thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức  ta có .


Vậy khi .
2) 

(với )





( đpcm)
3) 
Ta có 


Ta có: 

Mà , với mọi x thoả mãn ĐKXĐ

Suy ra 

             

                .



Vì , .


Vậy thì .
Bài 4.

1)	Khi  ( ĐKXĐ thoả mãn)

Ta có .

Vậy 

2) Rút gọn biểu thức 

Ta có 

              

             

             

             

Vậy 
-------------------------------------------


 3). Xét biểu thức . Chứng minh .

      Ta có  



    Với  , ta có   nên 
Bài 5.


1). Thay  (TMĐK) vào biểu thức  



2). 










Vậy  với .

3). 



Vì  nên . Suy ra 

Dấu “=” xảy ra khi  (tmđk) 


Vậy giá trị lớn nhất của  khi.
Bài 6.



1) Thay (tmđk) vào biểu thức ta được 


Vậy khi thì 
1) Với x ≥ 0 , x ≠ 1 . Ta có:










 .      Vậy với  thì 


2) Với  ta có: 

Với 

Mặt khác 

Từ (1) và (2) 


Vậy với  thì có x thỏa mãn 
Bài 7.



1) Thay  (thỏa mãn) vào , ta có: .


Vậy  khi 

2) 







 (điểu phải chứng minh) 


3) Xét  suy ra 

Xét hiệu 





Với  thì  và  suy ra  hay 
Bài 8.

1) Điều kiện 


Khi  (thỏa mãn điều kiện) thì 

2) 

3) Ta có 



TH1:  nhưng là số vô tỷ 


TH2:  , 



Để  nguyên thì  và 

Suy ra  (thỏa mãn đkxđ)


Vậy thì .
Bài 9.


1) Tính giá trị của biểu thức  với .


Với  (thỏa mãn điều kiện) thay vào biểu thức  ta có: 

.


Vậy  khi .

2) Chứng minh .

Ta có:  









Vậy với ; .


3) Tìm  để biểu thức  đạt giá trị lớn nhất.


Với ; .

Ta có: 




Ta có: 


Dấu  xảy ra khi  (thỏa mãn điều kiện).



Vậy GTLN của  là  khi .
Bài 10.


1) Thay  (TMĐK) vào biểu thức  ta được:




Vậy, khi  thì 

2) .










            vậy  với .

3) 

            

Xét hiệu 

Ta có: 



Vì  nên và 




Khi đó  và  hay  và . 


         Suy ra  hay 


          Vậy   với 
Bài 11.

1) Rút gọn biểu thức . 


 Với 


Vậy với  thì 


2)  khi    

Suy ra    

	(thỏa mãn)             


Vậy với  thì                                                                


3) Với  có  

Dấu “=” xảy ra khi  (t/m)


 khi 
Bài 12.
1) 

Tính giá trị của biểu thức  khi .


Thay  vào biểu thức , ta được:

.

2) Chứng minh .

Ta có: 











3) Tìm các giá trị nguyên của  để  với .

Ta có: .


Để  thì 


Vì  Nên 

Do đó: .


Kết hợp với điều kiện , ta có: .


Vì  nhận giá trị nguyên nên .
Bài 13.
1) 

Tính giá trị của biểu thức  khi .


Thay (tmđk) vào biểu thức  ta được

                                              
2) 

Chứng minh .  với  ta có: 

             


            

            

   	   
3) 

Tìm giá trị nguyên lớn nhất của  để .


            Với  ta có: 


                              Để  khi  

                                                           

                                                           

                                                              

                 Vậy giá trị nguyên lớn nhất của x thỏa mãn yêu cầu là .
Bài 14. 

1) Thay x = 25 (tmđk) vào A ta được 


Vậy với  thì 










3)  (đkbs: )



KHĐK  

Mà 
Bài 15. 

1) Thay x = 25 (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức ta được:   

Tính được và kết luận


2) 


 (đpcm)

3)    Có




 x = 0 (TMĐK)

 
x = 1 (KTM)
Vậy x = 0 là giá trị cần tìm.
Bài 16. 



1) Thay  (thoả mãn đk) vào biểu thức  ta được: . 


2) Với  ta có: 








Vậy  với  . (đpcm)

3) Ta có: 

Do đó: 


Do  nguyên nên 


Vậy  thì 
Bài 17. 

1) Thay  vào biểu thức A, ta có:

 


Vậy  tại .



2) Ta có với .



3) Ta có  
Để

  


Vậy để  thì .
Bài 18. 


1) Khi  thì 

2) 

         




3)  mà  khi và chỉ khi  hay  do đó



	Vậy 
Bài 19. 


[bookmark: _Hlk177067050]1). Tính giá trị của biểu thức  khi 


Biểu thức  được cho là: 

Thay  vào biểu thức:





Vậy giá trị của  khi  là .

[bookmark: BMN_QUESTION1]2). Chứng minh 

Biểu thức  được cho là:










Điều phải chứng minh

3). Ta có:  với 












Kết hợp với điều kiện ta đc  thì 
Bài 20. 
1) 


M =  và N =  với .


Thay  vào biểu thức M ta được : M = 
2) 


N =  =  = 

= 




3)  M: N = : = =


Dấu bằng xảy ra khi  hay ( thỏa mãn đkxđ)

Vậy 
Bài 21.


1) Tính giá trị của biểu thúc  khi .



Thay  (tmđk) vào  ta có: 


Vậy với  thì .

2) Chứng minh .

ĐKXĐ: 




Vậy với  thì .


3) Tìm tất cả giá trị của  để .









Ta có: 

Do đó:  






Kết hợp với điều kiện ta có:  và 



Vây với  và  thì .
Bài 22.


1) Tính giá trị của  khi .



Thay  (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức  ta được:


Vậy  khi 

2) Chứng minh .



Với ,  , 
















Vậy  với ,  , .



3) Cho . Tìm  để .








Ta có: 

Suy ra  


 (vì 








Vậy ;  ;  thì .
Bài 23.



1) Với  (TMĐK) thay vào biểu thức  ta được: 


Vậy  thì biểu thức  .

2) Với  ta có:










3) Với  ta có: 


Để  thì 






 hoặc 


 hoặc  (thoả mãn điều kiện)


Vậy để  thì .
Bài 24.

1) .


Vậy với  thì .

2)  Điều kiện xác định: .














Vậy  với  (đpcm).

3)  








Xét hiệu: 



Vì 		(1)

Vì 				(2)

Từ (1) và (2) 

Dấu “=” xảy ra  (thỏa mãn)

Vậy .
Bài 25.
1) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 25.

Thay x = 25 thỏa mãn điều kiện  vào biểu thức A, ta được:

 .

Vậy giá trị của biểu thức A bằng  tại x = 25.


2)  với 



.


Vậy  với .
3) Cho P = A.B. So sánh giá trị của P với 1.


 với .
Xét hiệu:  

.




Vì nên , suy ra . Do vậy .

Vậy .
Bài 26.




1) Với , ta có .


2) Với ,  ta có 

.

3) .

 nhận giá trị nguyên khi




Kết hợp điều kiện, để  nhận giá trị nguyên thì .
Bài 27.


1) Thay  (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức  ta có:

		  



	Vậy giá trị của biểu thức  tại  là: 

2) Ta có: 















			Vậy 

3) Ta có: 












   (Vì )





			Kết hợp điều kiện ta có: 


			Vậy  thì 
Bài 28.


1) Khi  (thỏa mãn điều kiện), ta thay vào biểu thức 

Ta có  


Vậy  khi 
2) 




Vậy với  thì 

3) 

Ta có: 

           

           

              

         Nên 


Vậy số nguyên  nhỏ nhất thỏa điều kiện bài toán là .
Bài 29.



Có  và      Với .


1) Thay  (thoả mãn ĐKXĐ) vào biểu thức , ta có:




Vậy với  thì giá trị của biểu thức 

2) Có: 











+) Có ;  mà 


Nên . Do đó, 



3) Có  (.) mà 



nên có: . Do đó:  hay  (1)


Vì  nên  (2)


Từ (1) (2), ta có:  nên 


Kết hợp điều kiện xác định . Ta có: 


Vậy  thì 
Bài 30.


1) Tính giá trị của  khi .


Thay  (thoả mãn điều kiện) vào biểu thức  ta được:

.


Vậy khi  thì .

2) Rút gọn biểu thức .


Điều kiện: với  và 









Vậy  với  và .



3) Xét biểu thức . Tìm  để .

.





Để  thì  hay . Suy ra (vì )





Do đó  hay . Kết hợp với điều kiện , ta được  và 



Vậy  khi  và .
[bookmark: _Hlk185196340]Bài 31.


Điều kiện , .

1) Ta có: .



Thay  (thỏa mãn điều kiện) vào  ta được: .


Vậy  khi .

2) Ta có: 









.



Vậy  với , .
3) Ta có: 








Vì ,  nên .



Do  nên , suy ra 



Do đó , suy ra  hay 


 mà  là số chính phương nên .


+ Với , ta có  

                                

                                         (thỏa mãn điều kiện).

	`Vậy .
Bài 32.



1). Thay (TMĐK) vào biểu thức  ta được   và kết luận            


2). 

         

         

                   

	       3). Với 


      




                           Vì  nên             
Bài 33.
1) 
Thay  (TMĐK) vào biểu thức P, ta có:

  


 Vậy  thì 


 Với . Ta có 






3) 
Ta có 




Để thì  suy ra   suy ra 



 Suy ra  (Vì )



 suy ra  thì  


Kết hợp với điều kiện  và 


Vậy thì 
Bài 34.

1) Điều kiện 

  	 Khi đó ta có  A =

A = 

    	

  	 

Vậy A =


2) a = 4 +2 = 

A = 

Vậy với a = 4 +2 thì giá trị của biểu thức A là 2



3) Với   thì  A < 0   
Kết hợp với điều kiện ta có  A< 0 khi 0 < a < 1 
Bài 35.



1)	Thay  (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức , ta được 



2)	Ta có 



3) Xét 



Xét  hay  (thỏa mãn)


Xét . Có . 


Để  nhận giá trị nguyên thì  nhận giá trị nguyên



Vì nên 		



Mặt khác  nên 	

Từ suy ra : 








Nên (thỏa mãn)
Bài 36.

ĐK: 



1) Với (TMĐK) nên  Thay vào  ta được: 




2) 

 















3) Ta có 











Với a,b  ta có   nên . Dấu bằng xảy ra khi a = b


Áp dụng bất đẳng thức trên ta có nên 

Do đó 

 

Nên M Suy ra Min M= 2 khi

   





                            


Bài 37.
1) 

Thay  (TMĐK) vào biểu thức  có:




Vậy  khi 

2) Chứng minh
















Vậy   với 
2) 
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 





Xét bất đẳng thức Cauchy: Với hai số thực không âm a, b ta có: 


				.  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 



Thật vậy: 

 Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 


Vì  nên áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có



  

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: 

(Thỏa mãn)


Vậy  khi và chỉ khi 
Bài 38. 
3) 

Thay  (TMĐK) vào biểu thức  có:




Vậy  khi 

2) Chứng minh
















Vậy   với 
4) 
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 





Xét bất đẳng thức Cauchy: Với hai số thực không âm a, b ta có: 


.  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 



Thật vậy: 

 Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 


Vì  nên áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có



  

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: 

(Thỏa mãn)


Vậy  khi và chỉ khi 
Bài 39. 


1)   Thay  (tmđk) vào 

  .


Vậy khi thì 

 2) A = 


    


    




3)  . ĐK để  xác định là suy ra 








suy ra 

Kết hợp điều kiện  x nguyên tìm được 
Bài 40. 


1) Thay  (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức  ta có:





Vậy giá trị của  tại  là .

2) 









3) 




* Nếu  thì  (không thỏa mãn đk x là số nguyên tố) 

* Nếu  thì ta có hai trường hợp sau:




(thỏa mãn đk )  mà  là số nguyên tố nên  



Vậy  thì thỏa mãn đề bài
Bài 41. 



1) Thay (tmđk) vào  ta được 


Vậy khi 


2)  với .








Vậy  , 


3) Tìm tất cả giá trị nguyên của  để biểu thức  có giá trị nguyên









 (tmđk)

Vậy 
Bài 42. 


1) Tính giá trị của  khi 

Biểu thức: 

Điều kiện: 

Với  thỏa mãn điều kiện



Thay  vào biểu thức  ta có: 


Vậy với  thì 

2) Rút gọn 



Điều kiện xác định: ; ; 

Ta có: 













Vậy  



3) Cho . Tìm  để 



Điều kiện xác định: ; ; 




Ta có: 

Để 















 (TM)


Vậy để  thì .
Bài 43.
1) 
Thay x = 9 ( tmđk) vào biểu thức , ta được:




Vậy khi thì 
2) 





Vậy  với 
3) 


+ Xét  ( thoả mãn đk )

+ Xét 


TH1: là số vô tỉ  ( loại)

TH2: 

Ta có: 

Để 

Suy ra 

Suy ra 

Suy ra Ư(3)

Vậy 

Do  ( thoả mãn )

Vậy với ; thì P có giá trị nguyên
 Bài 44.

1) Thay  (tmđk) vào 

Tính 

2) 







3) 



Lý luận  đạt giá trị nguyên lớn nhất khi  khi đó 
Bài 45.

1)  (thỏa mãn điều kiện xác định)




Vậy  khi .


2) Với , .

Ta có :  







3) Ta có : 



TH 1: (Vô lí)

TH 2:  

 

 

Kết hợp với điều kiện xác định ta có : 
Bài 46.


1) Thay  (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức , ta được:

	


Vậy khi  thì .


2)	Với ;  ta có:









Vậy  với ; .


3)	Với ;  ta có:



Để 






Nên  hoặc 


Vậy  thì .
Bài 47.


1) Có     


Thay  (TMĐK) vào biểu thức  ta có:




Vậy  khi 

2) Rút gọn :













[image: {"mathml":"<math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" style=\"font-family:stix;font-size:18px;\"/>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]


Vậy  với 


3) Có  và   








Để  thì 

		

	

	

	

	

TH1: 

	

	

	

	 (TMĐK)

TH2: 

Mà  TMĐKXĐ











 mà  và  là số nguyên

 


Vậy để  thì 
Bài 48.

1) 









2) Với , thay vào , ta có 

3) Với , ta có



4) .


Kết hợp điều kiện suy ra , mà x nguyên nên 

Vậy .
Bài 49.


1) Thay  (thỏa mãn điều kiện xác định) vào biểu thức  ta có:




	Vậy khi  thì .

2) 











Vậy  với ; .

3) 






Mà  với mọi  thỏa mãn điều kiện xác định.

	.
	So với điều kiện, thỏa mãn.


	Vậy  thì .
Bài 50.






1) Với  (thoả mãn ) ta có . Vậy  khi .


2) Với  ta có  









Vậy với  thì 

3) Ta có 

Xét 




Với  thì  nên . Suy ra .


Vậy với  thì .
[bookmark: _GoBack]
                                                                                                    Trang 49
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